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Tổng kết hoạt động ATVSTP năm 2011

Và kế hoạch triển khai ATVSTP năm 2012


A/ BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ATVSTP NĂM 2011.

I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO.

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 29/01/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011;

Sở Y tế Quảng Trị đã có kế hoạch số 107/KH-YT ngày 31/12/2010 về việc Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 và Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 04/1/2011 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011;

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 05/KH- BCĐLN VSATTP ngày 07/3/2011 về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho các tuyến;

Sở Y tế Quảng Trị ban hành Quyết định số: 115/QĐ-YT ngày 08/4/2011 về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011 và Quyết định số: 356/QĐ-YT ngày 22/8/2011 về việc kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Trung Thu;


Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 27/KH- BCĐLN VSATTP ngày 15/12/2011 về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012;


Sở Y tế Quảng Trị ban hành Quyết định số: 787/QĐ-YT ngày 15/12/2011 về việc thanh lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.


Ban chỉ đạo Liên ngành ATVSTP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Dự án chương trình mục tiêu Quốc gia ATVSTP từ tỉnh đến huyện và đã có kế hoạch phân bổ kinh phí và thời gian hoàn thành cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ATVSTP NĂM 2011.


1/ DỰ ÁN NĂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VSATTP.

1.1/ Hoạt động kiểm tra, thanh tra và kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP.


a/ Công tác thanh kiểm tra liên ngành và chuyên ngành.

Bảng 1: Tổng số đoàn thanh kiểm tra trên toàn tỉnh
	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	124
	119

	2
	Huyện
	32
	22

	3
	Tỉnh
	115
	4

	Cộng
	171
	145



b/ Kết quả thanh kiểm tra liên ngành toàn tỉnh.
Bảng 2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	T
T
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	539
	392
	261
	66,58

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	3.022
	2.619
	1.960
	74,84

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3.072
	2.347
	1.268
	54,03

	Cộng (1+2+3)
	6.633
	5.358
	3.489
	65,12


Bảng 3: Tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra toàn tỉnh

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	5.358
	80,77

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1.869
	34,88

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	707
	37,82

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	193
	27,29

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	38
	5,37

	
	Tổng số tiền phạt
	45.870.000
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	10
	1,41

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	18
	2,54

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	10
	

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	290
	41,01

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	304
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	158
	22,34

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	45
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	

	*
	Các xử lý khác
	199
	28,14

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	



Tổng số đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đã kiểm tra được 5,358 cơ sở (đạt tỷ lệ 80,77%) trong đó có 1.869 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 193 cơ sở, phạt tiền 38 cơ sở với số tiền phạt lên đến 45.870.000 đồng (Tuyến tỉnh xử phạt 44.370.000 đồng, tuyến huyện 1.050.000 đồng, tuyến xã 450.000 đồng), đóng cửa tạm thời 10 cơ sở, số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 290 cơ sở. 


Một số nội dung vi phạm chủ yếu thường gặp khi kiểm tra cơ sở:


- Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dụng cụ.


- Điều kiện về con người (không tập huấn kiến thức VSATTP, khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp SXCB, KDTP và khâu thực hành của nhân viên).


- Sản phẩm không đảm bảo chất lượng


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh


- Nhãn sản phẩm thiếu thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ
1.2/ Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP.

Cho đến nay thì 100% các huyện thị và thành phố và 95,74% các xã, phường đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Phó chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban.
Sau khi thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp chính quyền tham gia có hiệu quả, công tác thanh kiểm tra liên ngành cũng được đẩy mạnh, có trọng tâm hơn, trách nhiệm và nhiệm vụ giữa các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động ATVSTP trên địa bàn giảm được sự chồng chéo.

Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP đã chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị và thành phố thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.


1.3/ Cộng tác viên vệ sinh an toàn thực phẩm ở xã, phường.

100% số xã phường trên toàn tỉnh đều có cộng tác viên VSATTP và có hưởng phụ cấp từ Chương trình mục tiêu quốc gia ATVSTP (50.000 đồng/tháng người).

Số cộng tác viên ATVSTP đã phát huy được vai trò tuyên truyền, vận động các hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
1.4/ Đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm.

Chi cục đã tổ chức thành công 04 Hội nghị lớn: Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP 5 năm giai đoạn 2006 đến 2010, Hội nghị Sơ kết tháng hành động, Hội nghị Sơ kết sáu tháng và triển khai kế hoạch sáu tháng và Hội nghị sơ kết chính tháng và triển khai ba tháng cuối năm
Công tác đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức được tổ chức nhiều lớp theo các chuyên đề khác nhau như phổ biến các văn bản pháp luật, điều tra giám sát ngộ độc thực phẩm, Công tác xây dựng kế hoạch và quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản để cấp chúng chỉ nghiệp vụ thanh tra viên, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, hậu kiểm về CLVSATTP và lấy mẫu thực phẩm.

Bảng 4: Số cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương tổ chức

	TT
	Nội dung tập huấn
	Số người

	1
	Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành
	04

	2
	Hướng dẫn Thông tư 14 về công tác lấy mẫu kiểm nghiệp TP
	07

	3
	Tập huấn công tác thanh tra, hậu kiểm
	06

	4
	Tập huấn kỹ năng điều tra giám sát Ngộ độc thực phẩm
	02

	5
	Tập huấn phần mềm quản lý NĐTP
	04

	6
	Tổng cộng
	23


Bảng 5: Số lượng cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

	TT
	Nội dung tập huấn
	Số lớp
	Số lượng

	01
	Tập huấn công tác thanh tra hậu kiểm VSATTP
	01
	27

	02
	Tập huấn công tác điều tra KAP
	01
	30

	
	Tổng cộng
	02
	57


1.5/ Công tác Nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2011 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đăng ký một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, một đề tài cấp đơn vị và một giải pháp Hội thi sáng tạo kỷ thuật cấp tỉnh, với tên đề tài:
- Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra KAP các nhóm đối tượng.

- Hội thi sáng tạo kỷ thuật cấp tỉnh với Sản phẩm “Phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm”.
2/ DỰ ÁN THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG.


2.1/ Công tác tổ chức Lễ phát động ra quân Tháng hành động.

Bảng 6: Tổng hợp tổ chức lễ phát động trên toàn tỉnh
	TT
	Tuyến
	SL tổ chức lễ phát động
	Số người tham dự
	Tỷ lệ % tổ chức lễ phát động

	1
	Tỉnh
	1
	2.500
	100

	2
	Huyện
	9
	16.410
	100

	3
	Xã
	91
	51.530
	64,54

	
	Tổng cộng
	101
	70.440
	



Nhìn chung công tác tổ chức lễ phát động tháng hành động trên toàn tỉnh đã được tổ chức một cách đồng bộ và ra quân đồng loạt từ tuyến tỉnh cho đến xã với tỷ lệ tham gia của hai tuyến tỉnh và huyện đạt đến 100%.

2.2/ Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bảng 7: Tổng hợp các hình thức tuyên truyền ATVSTP

	TT
	Hình thức tuyên truyền, phổ biến
	Nội dung tuyên truyền
	Số lượng

	1
	Đài phát thanh
	+ Công tác quản lý ATTP.

+ Thực phẩm tết với người tiêu dùng

+ Hướng dẫn, triển khai và phổ biến Luật ATTP đến với cộng đồng.

+ Thông điệp tết, tháng hành động
	113

	2
	Đài truyền hình
	+ Tin về công tác thanh kiểm tra tết.

+ Chuyên mục Luật ATTP.

+ Vì sức khỏe cộng đồng: thực phẩm tết với người tiêu dùng..

+ Đưa tin các hoạt động tổ chức lễ phát động ở các huyện.

+ Làm phóng sự hướng dẫn phổ biến Luật ATTP.

+ Đưa tin hoạt động thanh kiểm tra.

+ Phỏng vấn về một số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc (Bột ngọt cái muỗng)
	42

	3
	Báo viết
	+ Đưa tin, bài viết về các hoạt động quản lý  VSATTP trong toàn tỉnh QT
	15

	4
	Trang Web Chi cục

(www.atvstpquangtri.gov.vn)
	+ Thực trạng thức ăn đường phố ở thành phố Đông Hà
+ Các bản tin cảnh báo nguy cơ….

+ Phóng sự cách lựa chọn thực TPAT
	16

	5
	Tuyên truyền cổ động bằng loa, máy
	+ Cách lựa chọn thực phẩm an toàn
+ Tuyên truyền các nhà hàng khách sạn (Phối hợp với Đoàn TN Sở Y tế)
	02



Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng.


2.3/ Công tác xây dựng sản xuất các ấn phẩm, thông điệp truyền thông
Bảng 8: Tổng hợp các ấn phẩm và thông điệp truyền thông

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng rôn khẩu hiệu
	Cái
	365

	2
	Tranh áp phích
	Tờ
	922

	3
	Tờ gấp
	Tờ
	4540

	4
	Băng đĩa
	cái
	50

	5
	Bản tin ATTP
	Cuốn
	165

	6
	Sách Hỏi và đáp Luật ATTP
	Cuốn
	3.000

	7
	Áp phích (10 Nguyên tắc vàng)
	Áp phích
	200

	8
	Tờ rơi (10 nguyên tắc vàng và 5 chìa khóa)
	Tờ
	2000



Sản xuất các sản phẩm truyền thông, đã cấp phát cho 9 huyện, thị và thành phố, các ban chỉ đạo liên ngành các cấp nhằm tăng cường công tác truyền thông và đảm bảo tính thống nhất về mặt nội dung tuyên truyền trên toàn tỉnh. Nhằm hạn chế và giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các bếp ăn tập thể Chi cục đã cấp áp phích (10 nguyên tắc vàng) và tờ rơi (5 chìa khóa) cho các Nhà hàng, khách sạn, bếp ăn khu công nghiệp, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.
2.4/ Tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức ATTP.

Để Luật An toàn vệ sinh thực phẩm được tuyên truyền đúng đối tượng và có hiệu quả thiết thực, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Sở Tư pháp phổ biến Luật An toàn thực phẩm cho đối tượng là cán bộ làm quản lý trên địa bàn huyện với số lượng 890 cán bộ.
Bảng 9:  Số lớp tập huấn tại Chi cục ATVSTP tỉnh

	TT
	Nội dung tập huấn
	Đối tượng
	Số lớp
	Số lượng
	Số giấy CN 

	1
	Tập huấn kiến thức VSATTP
	- Người trực tiếp tham gia  sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Y tế thôn bản
	05
	260
	180

	2
	Phổ biến Luật ATTP
	+Lãnh đạo Huyện ủy và các phòng ban trực thuộc Huyện ủy;

+Lãnh đạo UBND và các phòng ban trực thuộc UBND huyện; 

+Lãnh đạo Đảng Ủy, UBND xã và các ban ngành trực thuộc UBND xã; 

+Cán bộ trực tiếp quản lý hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện thị, xã phường.

+Ban giám hiệu một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên toàn tỉnh.

+ Chủ cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.
	10
	890
	0




Các lớp tập huấn, hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn hợp vệ sinh và tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt Chi cục đã tổ chức 9 lớp tập huấn phổ biến Luật An toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố.

2.5/ Hoạt động phối hợp truyền thông.

- Nhằm tuyên truyền Bộ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm đến cho cán bộ, công nhân viên chức, người sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Sở Tư pháp Quảng Trị phổ biến Bộ Luật ATVSTP.

- Nhằm cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Truyền Thông và Giáo dục sức khỏe làm các phóng sự về an toàn vệ sinh thực phẩm theo các chủ đề. Cũng trong tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm (15/4 đến 15/5) Chi cục cũng đã phối hợp với Đài truyền thanh tỉnh phát thanh các chuyên mục về TP.

- Phối hợp với Hội Y tế Thôn bản tổ chức tập huấn công tác truyền thông về VSATTP và tổ chức đi bộ truyền thông về ATVSTP với số lượng người tham gia gần 300 người.

- Trong tháng hành động đã phối hợp với Chi đoàn đoàn thanh niên văn phòng Sở Y tế tổ chức tuyên truyền VSATTP  tại thành phố Đông Hà.
2.6/ Kết quả truyền thông đạt được.

Theo số liệu điều tra đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) của các nhóm đối tượng chính liên quan đến hoạt động ATVSTP. Kết quả điều tra KAP của các nhóm đối tượng thu được qua điều tra được tóm tắt như sau:

Bảng 10: Tỷ lệ % các nhóm đối tượng hiểu đúng về VSATTP so với chỉ tiêu.

	TT
	Đối tượng
	Kê hoạch

 (%)
	Kết quả điều tra (%)
	So với chỉ tiêu

	1
	Người lãnh đạo quản lý
	84
	83.33
	- 0,67

	2
	Người kinh doanh thực phấm
	68
	88.4
	+ 20,4

	3
	Người sản xuất chế biến TP
	60
	88
	+ 28

	4
	Người tiêu dùng thực phẩm
	68
	84.76
	+ 16,76


Như vậy, qua điều tra KAP các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm có thể nói công tác truyền thông của Chi cục cơ bản đã đạt được kế hoạch tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
3/ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM VSATTP.

3.1/ Công tác kiểm nghiệm phục vụ cho đoàn kiểm tra liên ngành.

Bảng 11: Tổng hợp kiểm nghiệm đoàn kiểm tra liên ngành

	
Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	Phụ gia thực phẩm
	-
	-
	-
	02
	01
	50

	Hạt dưa
	-
	-
	-
	03
	02
	66

	Cá, thịt tẩm gia vị
	02
	0
	0
	-
	-
	-

	Tổng
	02
	0
	0
	05
	03
	60


Trong  07 mẫu đoàn thanh tra liên ngành tỉnh lấy kiểm nghiệm tập trung vào các thực phẩm được sử dụng chủ yếu vào các dịp tết. Trong 03 mẫu không đạt có 02 mẫu hạt dưa sử dụng phẩm màu công nghiệp và sản phẩm có sử dụng đường hóa học cấm sử dụng trong thực phẩm

3.2/ Công tác kiểm nghiệm định kỳ và công bố chất lượng sản phẩm.

Bảng 12:  Tổng hợp kết quả kiểm kiệm định kỳ và công bố sản phẩm

	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	Nước uống đóng chai
	100
	36
	36
	33
	9
	27,3

	Nước sinh hoạt và ăn uống
	30
	01
	3,3
	30
	22
	73,3

	Bánh kẹo
	09
	06
	66,7
	-
	-
	-

	Kem
	01
	0
	0
	-
	-
	-

	Phụ gia thực phẩm
	-
	-
	-
	05
	02
	40

	Rượu
	-
	-
	-
	02
	01
	50

	Tổng cộng
	140
	43
	30,71
	70
	34
	48,6



Trog năm 2011, Chi cục tiến hành lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm hóa lý 70 mẫu, vi sinh 140 mẫu, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm chủ lực trên địa bàn nước uống đóng chai, nước sinh hoạt và ăn uống, bánh kẹo… Trong đó có 34 mẫu (48,6%) mẫu không đạt chỉ tiêu lý hóa chủ yếu là chỉ số pH, 43 mẫu (30,71%) không đạt chỉ tiêu vi sinh tập trung với sản phẩm nước uống đóng chai.
3.3/ Công tác kiểm nghiệm giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.

Bảng 13: Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm giám sát mối nguy

	Loại thực phẩm
	Vi sinh
	Hóa Lý

	
	TS mẫu
	Không đạt
	%
	TS mẫu
	Không đạt
	%

	Thịt lợn quay
	15
	06
	40
	15
	0
	0

	Chả cá chín ăn ngay
	31
	17
	54,8
	-
	-
	-

	Bún, bánh phở
	-
	-
	-
	16
	0
	0

	Chả các loại
	35
	24
	68,6
	35
	31
	88,6

	Dầu mỡ đang chiên rán
	-
	-
	-
	13
	06
	46,2

	Thực phẩm khác
	05
	01
	20
	-
	-
	-

	Thực phẩm sử dụng màu
	-
	-
	-
	07
	0
	0

	Tổng
	86
	48
	55,8
	86
	37
	43


Ngoài hoạt động giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để giám sát phát hiện kịp thời những mối nguy. Chi cục và các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm và lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, các trường học trên địa bàn. Qua giám sát và kiểm nghiệm mẫu ban đầu cho thấy, sản phẩm chả (chả da, chả giò, chả lụa …) có tỉ lệ nhiễm vi sinh và sử dụng hàn the cao 61,5% và có 03/04 mẫu dầu mỡ kiểm tra có độ ôi khét không đảm bảo.

4/ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM.

4.1/ Công tác quản lý số cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.
Bảng 14: Phân cấp quản lý theo cơ sở thực phẩm.
	TT
	Loại hình cơ sở thực phẩm
	Tuyến tỉnh
	Tuyến Huyện
	Tuyến xã
	Tổng cộng

	1
	Sản xuất, chế biến 
	81
	155
	303
	539

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	55
	651
	2316
	3022

	3
	Dịch vụ ăn uống
	46
	1030
	1996
	3072

	Tổng cộng
	180
	1836
	4615
	6633



Để tạo cơ sở khoa học, thống nhất trong công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ tuyến xã, huyện, tỉnh và lưu giử dữ liệu. Chi cục đã tổ chức cuộc tổng điều tra toàn diện các thông tin thực trạng các cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Ứng dụng phần mềm quản lý thực phẩm tổng hợp xử lý số liệu. Trên toàn tỉnh có 6.633 cơ sở, tỉnh quản lý 180 cơ sở, huyện 1.836 cơ sở và xã quản lý 4.615 cơ sở. Số cơ sở quản lý tập trung chủ yếu vào tuyến xã.
Bảng 15:  Phân cấp quản lý theo tuyến.
	TT
	Đơn vị
	Tỉnh Quản lý
	Huyện Q.lý
	Xã Q. lý
	Cộng

	1
	Hải Lăng
	7
	144
	354
	505

	2
	Quảng Trị
	14
	56
	186
	256

	3
	Triệu Phong
	6
	128
	392
	526

	4
	Đông Hà
	86
	511
	783
	1380

	5
	Gio Linh
	10
	363
	417
	790

	6
	Vĩnh Linh
	18
	97
	593
	708

	7
	Cam Lộ
	3
	73
	892
	968

	8
	Đakrong
	1
	68
	278
	347

	9
	Hướng Hóa
	35
	396
	722
	1153

	Tổng
	180
	1836
	4615
	6633


4.2/  Công tác thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện VSATTP

Bảng 16: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện do tỉnh huyện quản lý.

	TT
	Đơn vị
	Số cơ sở
	Giấy CN
	Tỷ lệ %

	1
	Hải Lăng
	144
	54
	37,5

	2
	Quảng Trị
	56
	50
	89,3

	3
	Triệu Phong
	128
	58
	45,3

	4
	Đông Hà
	511
	85
	16,6

	5
	Gio Linh
	363
	108
	29,8

	6
	Vĩnh Linh
	97
	57
	58,7

	7
	Cam Lộ
	75
	46
	61,3

	8
	Đakrong
	68
	48
	70,6

	9
	Hướng Hóa
	396
	42
	10,6

	10
	Tỉnh quản lý
	180
	165
	91,2

	Tổng cộng
	2016
	713
	35,4


Tất cả các huyện thị, thành phố đều có Quyết định phân cấp quản lý. Hoạt động cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đều được ủy quyền cho các đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở thực hiện. Ở cấp tỉnh do Chi cục thực hiện, ở cấp huyện do 8/9 Trung tâm Y tế huyện thực hiện (riêng thành phố Đông Hà UBND thành phố trực tiếp cấp thông qua Phòng Y tế.

Tỷ lệ các cơ sở thực phẩm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP 35,4%, đã có sự tăng lên so với các năm trước, tỉnh quản lý đạt đến 91,2%. 

Đối với tuyến phường xã, hiện nay mới chỉ có thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh triển khai đến cấp phường thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện cho cơ sở.


4.3/ Công tác Quản lý công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục.


Bảng 17:  Thẩm định công bố sản phẩm và cấp giấy đủ điều kiện VSATTP

	
T
T
	Loại sản phẩm
	Công bố tiêu chuẩn

	
	
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích

	1
	Nước uống đóng chai
	17
	0
	38

	2
	Miến dong
	0
	0
	1

	3
	Tinh bột sắn
	0
	0
	2

	4
	Rượu
	0
	0
	18

	5
	Chè nguồn gốc thực vật
	1
	0
	2

	6
	Thạch Dừa
	0
	0
	1

	7
	Mè xửng
	0
	0
	5

	8
	Bánh Ngọt
	0
	0
	2

	9
	Nước sinh hoạt, ăn uống
	0
	1
	10

	10
	Dấm
	1
	0
	1

	11
	Nước mắm và các loại mắm
	4
	0
	4

	12
	Kem
	3
	0
	5

	13
	Gạo
	2
	0
	2

	14
	Tiêu
	1
	0
	1

	15
	Tương ớt
	1
	0
	1

	16
	Men nấu rượu
	2
	0
	2

	17
	Cà phê bột
	1
	0
	1

	Tổng cộng
	33
	1
	98


Trên toàn tỉnh có 98 sản phẩm công bố chất lượng sản phẩm tại Chi cục. Tập trung chủ yếu vào sản phẩm nước uống đóng chai: 38 sản phẩm, nước sinh hoạt, ăn uống: 10 sản phẩm, rượu: 18 sản phẩm. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm đặc thù địa phương như tiêu, ớt, gạo…


4.5/ Công tác điều tra phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bảng 18: Tổng hợp tỉnh hình ngộ độc thực phẩm trên toàn tỉnh
	TT
	Loại NĐTP
	Số mắc (Đơn lẽ)

	1
	NĐTP do vi sinh
	32 

	2
	NĐTP do hóa chất
	3

	3
	NĐTP do TP biến chất
	11

	4
	NĐTP do độc tố TN
	6

	Cộng
	52



Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2011 trên toàn tỉnh có 52 ca mắc đơn lẽ, không có vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra và không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. Đã khống chế tỷ lệ người mắc 6/100.000 người dân theo kế hoạch.

Đạt được kế hoạch giảm thiểu ngộ độc thực phẩm cho thấy hệ thống giám sát ngày càng được đẩy mạnh, nhờ được tập huấn một cách bài bản, khoa học nên các tuyến đã thực hiện đúng quy định về điều tra ngộ độc thực phẩm.


4.6/ Công tác giám sát, kiểm tra định kỳ cơ sở thực phẩm.
Để chủ động ngăn ngừa có hiệu quả các bệnh truyền qua thực phẩm, cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác hậu kiểm CLVSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế hoạch giám sát kiểm tra chuyên ngành nhằm tham mưu cho Sở Y tế và đề xuất với Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, huyện, thị xã và thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai giám sát, đôn đốc kiểm tra công tác ATVSTP. 
Thực hiện công tác chỉ đạo của Cục ATVSTP Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Liên ngành ATVSTP tỉnh và Sở Y tế Quảng Trị về công tác giám sát kiểm tra những thực phẩm kém chất lượng, sử dụng chất bảo quản, hóa chất độc hại…đang lưu hành trên thị trường.
 Kết quả giám sát.

	Bảng 19: Giám sát cơ sở thực phẩm thuộc tuyến tỉnh quản lý

TT
	Loại hình
	Số lượng cơ sở 
	Số lần giám sát
	Lấy mẫu thực phẩm

	1
	Nước uống đóng chai
	36
	64
	66

	2
	Siêu thị
	2
	4
	0

	3
	Nước sinh hoạt
	10
	10
	30

	4
	Giám sát DEHP
	93
	93
	0

	5
	Phụ gia thực phẩm
	135
	135
	6

	6
	Giám sát hoạt động ATVSTP ở Trung tâm y tế huyện
	9
	14
	0

	7
	Giám sát dịch vụ ăn uống
	47
	47
	0

	
	Tổng cộng
	332
	367
	102


Bảng 20: Tổng hợp kết quả giám sát, kiểm tra chuyên ngành

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	Nước uống đóng chai
	36
	25
	19
	76.00

	2
	Nước sinh hoạt
	10
	10
	9
	90.00

	3
	Dịch vụ ăn uống
	47
	45
	28
	62.22



Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chi cục đã tiến hành tổng hợp, báo cáo và đề nghị Sở Y tế xử lý những vi phạm và yêu cầu các cơ sở có các vi phạm tiến hành khắc phục và tiếp tục giám sát tại các cơ sở trên.
 
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Ưu điểm

Công tác quản lý hoạt động VSATTP đã nhận được sự quan tâm, chú ý hơn của các cấp ngành và nhân dân.

Trong tháng hành động năm 2011, đã có sự tham gia chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo ATVSTP các cấp. Xây dựng được những kế hoạch và tổ chức được những hoạt động của tháng hành động. Đặc biệt, một số địa phương công tác đảm bảo VSATTP được chú trọng đến tuyến xã.

Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP các cấp, Chi cục ATVSTP, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế của các huyện, thị và thành phố về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chặt chẽ và có trọng tâm hơn.

Công tác quản lý số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh toàn tỉnh, đã được quản lý thông qua phần mềm.
Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đồng bộ trên tất cả các huyện thị thành phố và cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức, được chú trọng đến nội dung và phạm vi ảnh hưởng.

Sự phối hợp trong công tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng (Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản, Chi cục Đo lường chất lượng, Phòng Cảnh sát phòng chống Tội phạm về môi trường....)

Công thanh tra, kiểm tra được triển khai một cách chủ động với diện rộng bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo và các ngành hàng thực phẩm. Qua kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ các cơ sở  đạt tăng lên so với số liệu năm 2010. Trong quá trình thanh kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATVSTP, nhằm nâng cao nhận thức và  ý thức bảo đảm ATVSTP cho cộng đồng.

2. Tồn tại


Số lượng các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm thường giao động, lực lượng cán bộ còn mõng không đủ khả năng để điều tra được tất cả các cơ sở. Dẫn đến tình trạng không nắm sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP còn thấp do một lượng lớn số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa thực hiện tốt các quy định về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: Trang thiết bị sử dụng trong lao động và sản xuất, chưa bổ sung và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa khám sức khoẻ theo định kì cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt, thực hành VSATTP trong sản xuất, chế biến thực phẩm của nhân viên trực tiếp tiếp xúc thực phẩm còn  yếu và mang tính đối phó các đoàn kiểm tra.

Các hình thức và chế tài xử lý còn chưa nghiêm và chưa phù hợp nên tính răn đe chưa cao và còn thiếu công cụ hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát khi đến cơ sở.

Một số hoạt động thanh kiểm tra còn bỏ ngõ như quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng thường được bỏ qua trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Công tác tuyên truyền vận động sử dụng thực phẩm an toàn và biết cách lựa chọn thực phẩm chưa đến tận thôn, bản.

Thiết bị, phương tiện và nội dung tuyên truyền cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế chưa đủ về số lượng và thiết bị, nội dung tuyên truyền thì không phong phú.

Nhân lực làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm từ tuyến huyện đến xã còn thiếu, chủ yếu là cán bộ làm công tác kiêm nhiệm nhiều công việc không chuyên sâu, tuyến xã chưa phân công cụ thể cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Kiến nghị

a. Tuyến huyện

Phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện, tham mưu cho UBND huyện kiện toàn lại BCĐ liên ngành, xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho cá nhân và đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tăng cường công tác tập huấn kiến thức VSATTP và cấp đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Y tế tăng cường công tác thanh kiểm tra và giám sát cơ sở thực phẩm, nhằm tham mưu và kiến nghị cho Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, kiểm tra các cơ sở không đảm bảo.
b. Sở Y tế.

Cần bổ xung biên chế cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cấp từ xã cho đến tỉnh.

Hổ trợ về cơ sở vật chất, hóa chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác kiểm tra nhanh, trong thức ăn đường phố và giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.

Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chế độ chính sách cho những cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.
c. BCĐ liên ngành ATVSTP các cấp.

Ban Chỉ đạo liên ngành tăng cường thêm công tác chỉ đạo, giám sát công tác VSATTP trên địa bàn phụ trách và cần có sự phân công rõ về nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên của BCĐ.

Tham mưu cho UBND các cấp tăng cường hơn công tác quản lý VSATTP trên địa bàn, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động về VSATTP.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH TP NĂM 2012.

I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.
1/ DỰ ÁN NĂNG CAO NÂNG LỰC QUẢN LÝ VSATTP
1.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP tại các tuyến đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm .

1.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP từ tuyến tỉnh đến tận phường, xã (kiện toàn BCĐ liên ngành ATVSTP tỉnh, huyện...)
(2) Trên 80% cán bộ quản lý, thanh tra VSATTP tỉnh và trên 75% cán bộ tuyến huyện, xã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ về VSATTP.

(3) 100% cơ sở SXKD thực phẩm thuộc tỉnh quản lý, 70% cơ sở SXKD thực phẩm thuộc huyện quản lý được thanh tra, đảm bảo 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP.

1.3. Nội dung hoạt động 

1.3.1. Mục tiêu 1: Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATVSTP.

- Đối với tuyến tỉnh: Tiếp tục kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh  đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong đó cần quan tâm biên chế cán bộ y tế (Bác sỹ hoặc cử nhân Y tế cộng đồng) cho phòng quản lý ngộ độc và tăng thêm cán bộ  Thanh tra ATVSTP tại Chi cục;

-  Đối với tuyến huyện: Tiếp tục kiện toàn khoa ATTP tuyến huyện biên chế 3- 4 biên chế;

- Đối với tuyến xã: Bố trí cán bộ chuyên trách VSATTP cho các xã, phường;

- Kiện toàn và duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP từ Tỉnh, huyện và xã, phường theo Quyết định 408/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2009;

- Học tập mô hình quản lý hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh.

1.3.2. Mục tiêu 2: Trên 80% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tại tuyến tỉnh và trên 75% cán bộ tuyến cơ sở được đào tạo chương trình cơ bản, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP; 

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP mới ban hành;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác VSATTP tuyến tỉnh, huyện, xã; các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác VSATTP;

- Nghiên cứu khoa học: triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

1.3.3. Mục tiêu 3: 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP.

- Tư vấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm (đặc biệt là doanh nghiệp chế biến thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, vùng sâu vùng xa, các bếp ăn tập thể);

- Vận động các cơ sở SXKD, biến thực phẩm tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiến hành thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực địa và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo phân cấp quản lý cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tăng cường thanh kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tuyến theo phân cấp: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP, tháng hành động vì chất lượng VSATTP, kiểm tra đột xuất phát sinh trong quản lý VSATTP, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các Dự án thuộc Chương trình MTQG VSATTP. 

-  Phối hợp hội người tiêu dùng, hội sản xuất nước uống đóng chai và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhằm triển khai các hoạt động nâng cao trách nhiệm và cam kết thực hiện sản xuất an toàn.

2/ DỰ ÁN THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG.
2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao kiến thức, thực hành VSATTP và ý thức trách nhiệm của các nhóm đối tượng: Người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và người quản lý, lãnh đạo để tạo ra một môi trường thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng .

2.2. Mục tiêu cụ thể 

85% người sản xuất, 85% người kinh doanh, 85% người tiêu dùng và 90% người quản lý, lãnh đạo có kiến thức đúng về VSATTP, đồng thời các đối tượng này được tuyên truyền lại kiến thức về VSATTP để duy trì kiến thức và cập nhật các kiến thức mới.

2.3. Nội dung hoạt động

2.3.1 Tại tuyến tỉnh: 

- Tổ chức lễ phát động và Tháng hành động vì CLVSATTP;

- Giám sát, kiểm tra việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới;

- Xây dựng nội dung thông điệp và in tài liệu truyền thông cho các nhóm đối tượng phù hợp; 

- Tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài truyền thanh, truyền hình tỉnh;

- Tập huấn, đào tạo, huấn luyện kỹ năng truyền thông cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện, đảm bảo:

+ Cán bộ làm công tác truyền thông tuyến tỉnh, huyện được tập huấn kỹ năng truyền thông;

+ Đảm bảo tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở do tỉnh quản lý được tập huấn và cấp chứng chỉ theo chỉ tiêu trong năm.

- Điều tra KAP để đánh giá kiến thức của các nhóm đối tượng;

- Nâng cấp trang Web Chi cục và duy trì tên miền;

- Phối hợp hội Y tế thôn bản triển khai các mô hình truyền thông bảo đảm ATVSTP;

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông, bao gồm cả trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để đảm bảo truy cập, kết nối, lưu trữ, các dữ liệu thông tin, truyền thông về VSATTP phục vụ công việc.

2.3.2 Tại tuyến huyện: 

- Triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng: báo, đài truyền thanh;

- Tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho:

+ Cán bộ và cộng tác viên tuyến xã;

+ Đảm bảo tỷ lệ người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở do huyện quản lý được tập huấn và cấp chứng chỉ theo chỉ tiêu năm.

- Kiểm tra, giám sát, tổng kết và báo cáo. 

2.3.3 Tại tuyến xã, phường: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, loa, đài xã, phường, cụm dân cư…  hằng tháng và tập trung cho những chiến dịch cao điểm vào lễ, tết, tháng hành động và khi có vụ, dịch tiêu chảy cấp tại địa bàn;

- Hoạt động của các cộng tác viên: Tuyên truyền, tập huấn, nói chuyện, hướng dẫn cho cộng đồng … hằng tháng và tập trung cho những chiến dịch cao điểm vào lễ, tết, tháng hành động và khi có vụ, dịch tiêu chảy cấp tại địa bàn.

2.3.4 Phối hợp với các ban, ngành: 

Tập huấn kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch truyền thông và phổ biến văn bản quy phạm về VSATTP; Giám sát; Tài liệu truyền thông; Thông tin, tuyên truyền về VSATTP

3/ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM VSATTP.

3.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực kiểm nghiệm CLVSATTP của hệ thống kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đủ khả năng đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật ở các loại thực phẩm tiêu dùng.  

3.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). 80% các chỉ tiêu vi sinh và 60% các chỉ tiêu hóa liên quan đến VSATTP được kiểm nghiệm tại tỉnh;

 (2). 100% huyện kiểm nghiệm được các chỉ tiêu vi sinh đơn giản, phẩm màu, nấm mốc, ký sinh trùng, thực hiện các Test nhanh;

(3). Trên 70% số cán bộ chuyên trách, phụ trách và kiêm nhiệm kiểm nghiệm VSATTP của hệ thống kiểm nghiệm VSATTP được tập huấn và đào tạo về lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách;

(4). Phấn đấu kiểm nghiệm từ 50 - 60 mẫu thực phẩm thanh tra hậu kiểm và 360 mẫu thực phẩm giám sát mối nguy; ( Chưa kể các mẫu thực phẩm kiểm tra bằng test nhanh).

3.3. Nội dung hoạt động

3.3.1. Đối với tuyến tỉnh:

- Củng cố các phòng xét nghiệm VSATTP hiện có, xây thêm các phòng xét nghiệm mới tại Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm và Thực phẩm;

- Từng bước nâng cấp phòng kiểm nghiệm VSATTP tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và tham gia tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn;

- Tổ chức thanh tra kiểm nghiệm mẫu thực phẩm nghi ngờ ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật và mẫu thực phẩm chế biến ăn ngay để kiểm nghiệm mối nguy ngộ đô thực phẩm theo chỉ tiêu kế hoạch năm (Có kế hoạch riêng về Dự án phòng chống ngộ độc).

3.3.2. Đối với tuyến huyện:

- Xây dựng, củng cố các phòng xét nghiệm VSATTP hiện có; Trang bị phương tiện, thiết bị và phương pháp thử các Test nhanh VSATTP;

- Tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ kiểm nghiệm VSATTP về kiểm nghiệm: vi sinh, hóa chất, kim loại nặng, độc tố v.v...;

- Tổ chức thanh tra, giám sát lấy mẫu gửi tỉnh kiểm nghiệm theo kế hoạch giao cho từng huyện.

4/ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM.
4.1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực hệ thống phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, từng bước kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng.

4.2. Mục tiêu cụ thể 

(1). Giảm số ca mắc trong các vụ ngộ độc thực phẩm ≤ 6/100.000 dân.

(2). Phấn đấu trên 85% cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và 50% cơ sở dịch vụ ăn uống do huyện quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

(3).  100% cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô 200 suất ăn/ ngày và các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học bán trú được triển khai công tác thanh tra hậu kiểm. Đồng thời tiến hành hoạt động giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:Với chỉ tiêu 40 mẫu thực phẩm/tháng (100 chỉ tiêu mẫu kiểm nghiệm) 

4.3. Nội dung hoạt động 

4.3.1. Nội dung 1: 

- Giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đảm bảo khống chế số ca mắc trong các vụ ngộ độc ≤ 6/100.000 dân;

- Tập huấn về điều tra, giám sát, xử lý vụ NĐTP cho các tuyến;

- Giám sát vụ NĐTP và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;

 - Điều tra, lấy mẫu phân tích và xử lý khi có vụ ngộ độc xẩy ra trên địa bàn và cảnh báo cộng đồng;

- Mua sắm bộ test nhanh vi sinh vật phục vụ công tác giám sát NĐTP, bệnh truyền qua thực phẩm;

- Phối hợp triển khai nối mạng thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về NĐTP và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

4.3.2. Nội dung 2: 

- Kiểm soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể  tại 85% cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và 50% cơ sở dịch vụ ăn uống do huyện quản lý đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP;

- Thống kê và phân loại các loại hình dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong toàn quốc;

- Cấp giấy chứng nhận và giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở dịch vụ ăn uống;

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn;

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất thực phẩm truyền thống.
4.3.3. Nội dung 3: 

- Giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm;

- Tổ chức hậu kiểm các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học bán trú định kỳ hàng tháng và các khu du lịch, lễ hội lớn trong năm;

- Giám sát lấy mẫu thực phẩm, thức ăn phổ biến có nguy cơ cao để kiểm nghiệm (Theo các chỉ tiêu giám sát mối nguy);

- Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm qua công tác giám sát, thanh kiểm tra. 

II/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ATVSTP NĂM 2012.
ĐVT: 1.000 đồng

	T

T
	Đơn vị
	DA Nâng cao năng lực QLCLVSATTP
	DA Thông tin Truyền thông
	DA phòng chống ngộ độc
	Tổng

cộng

	1
	Trung tâm Y tế Đông Hà
	47.000
	27.000
	25.000
	99.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	30.000
	18.000
	20.000
	68.000

	3
	Trung tâm Y tế  Vĩnh Linh
	45.000
	19.000
	25.000
	89.000

	4
	Trung tâm Y tế  Gio Linh
	44.000
	19.000
	25.000
	88.000

	5
	Trung tâm Y tế  Triệu Phong
	44.000
	19.000
	25.000
	88.000

	6
	Trung tâm Y tế Hải Lăng
	43.000
	19.000
	25.000
	87.000

	7
	Trung tâm Y tế Cam Lộ
	37.000
	19.000
	20.000
	76.000

	8
	Trung tâm Y tế  Đakrong
	41.000
	19.000
	20.000
	80.000

	9
	Trung tâm Y tế  Hướng Hoá
	45.000
	19.000
	25.000
	89.000

	10
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	
	
	50.000
	50.000

	11
	Trung tâm Truyền Thông GDSK tỉnh
	
	40.000
	
	40.000

	12
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	403.000
	232.000
	180.000
	815.000

	
	Tổng Cộng
	779.000
	450.000
	440.000
	1.669.000


	Nơi nhận:
- BCĐ ATVSTP tỉnh;

- Cục ATVSTP;

- Viện Pasteur Nha Trang;

- Sở Y tế;

- Trung tâm YTDP tỉnh;

- Trung tâm TT và GDSK;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Lưu: VT, HC-TH.
	CHI CỤC TRƯỞNG


DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ATVSTP NĂM 2012
KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO ATVSTP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Trần Văn Thành

PHỤ LỤC 1:
DỰ KIẾN PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP

	T
T
	Đơn vị
	Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn
	Hoạt động kiểm tra, thanh tra
	Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành
	Chi CTV Xã/phường
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	5.000
	29.600
	7.000
	5.400
	47.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	3.000
	17.000
	7.000
	3.000
	30.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	5.800
	19.000
	7.000
	13.200
	45.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	5.400
	19.000
	7.000
	12.600
	44.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	6.000
	19.600
	7.000
	11.400
	44.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	5.000
	19.000
	7.000
	12.000
	43.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	6.000
	18.600
	7.000
	5.400
	37.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	6.000
	19.600
	7.000
	8.400
	41.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	5.800
	19.000
	7.000
	13.200
	45.000

	10
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Truyền Thông GDSK tỉnh
	
	
	
	
	

	12
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	132.000
	194.600
	76.400
	
	403.000

	
	Tổng Cộng
	180.000
	375.000
	139.400
	84.600
	779.000


PHỤ LỤC 2:

DỰ KIẾN PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

	T
T
	Đơn vị
	Hoạt động tháng hành động
	Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
	Tập huấn kiến thức
	Xây dựng thông điệp và nhân bản TL tuyên truyền
	Điều tra KAP kiến thức
	Tham quan học tập mô hình
	Xây dựng dữ liệu thông tin và thiết bị
	Điều hành giám sát báo cáo
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	15.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	27.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	7.000
	5.000
	5.000
	
	
	
	
	1.000
	18.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	7.000
	5.000
	6.000
	
	
	
	
	1.000
	19.000

	10
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Truyền Thông GDSK tỉnh
	
	40.000
	
	
	
	
	
	
	40.000

	12
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	15.000
	25.000
	50.000
	70.000
	20.000
	20.000
	20.000
	12.000
	232.000

	
	Tổng Cộng
	86.000
	110.000
	103.000
	70.000
	20.000
	20.000
	20.000
	21.000
	450.000


PHỤ LỤC 3:

DỰ KIẾN PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO CÁC ĐƠN VỊ

DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

	TT
	Đơn vị
	Giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm
	Kiểm soát các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể
	Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	Tổng cộng

	1
	Trung tâm Y tế TP Đông Hà
	15.000
	10.000
	
	25.000

	2
	Trung tâm Y tế TX Quảng Trị
	13.000
	7.000
	
	20.000

	3
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
	15.000
	10.000
	
	25.000

	4
	Trung tâm Y tế huyện Gio Linh
	15.000
	10.000
	
	25.000

	5
	Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
	15.000
	10.000
	
	25.000

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	15.000
	10.000
	
	25.000

	7
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	13.000
	7.000
	
	20.000

	8
	Trung tâm Y tế huyện Đakrong
	13.000
	7.000
	
	20.000

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá
	15.000
	10.000
	
	25.000

	10
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	
	
	50.000
	50.000

	11
	Trung tâm Truyền Thông GDSK tỉnh
	
	
	
	

	12
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	31.000
	89.000
	60.000
	180.000

	
	Tổng Cộng
	160.000
	170.000
	110.000
	440.000
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